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	ĐIỂM:
	NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm)
Khoanh tròn vào đầu chữ cái (A hoặc B, C, D) đứng trước phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Tính chất vật lí nào sau đây không phải của khí oxi?

A. Nặng hơn không khí.                                      B. Không tan trong nước.
 C. Không màu, không mùi.                                 D. Hóa lỏng ở -1830C.
Câu 2. Tính chất tác dụng với phi kim của oxi thể hiện ở phương trình hóa học nào sau đây?
A. 2Cu   +   O2 
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 2CuO                              B. 2Zn   +  O2 
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   2ZnO
C.  S   +   O2 
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 SO2                                     D. 3Fe    +   2O2  
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 Fe3O4
Câu 3. Oxit là hợp chất của oxi với


 A. một nguyên tố hóa học khác.

          B. hai nguyên tố hóa học khác.
 C. ba nguyên tố hóa học khác.

          D. nhiều nguyên tố hóa học khác.
Câu 4. Bazơ tương ứng của CaO là
A. CaOH.
             B. Ca(OH)2 .
         C. Ca(OH)3 .                     D. Ca2(OH).
Câu 5. Dãy chất nào sau đây là oxit axit?

A. SO2, P2O5​, CO2     

 
        
 B.  SO2, P2O5​, FeO       

C. CuO, SO3, NO



            D. CaO, NO2, Na2O

Câu 6. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó
A. một chất chỉ sinh ra một chất mới.             B. một chất chỉ sinh ra hai chất mới.
C. một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.    D. có một chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất.
Câu 7. Khí hiđro cháy trong không khí có ngọn lửa màu gì?

A.  Trắng xám
        B. Hồng nhạt 
        C.  Đỏ nâu
          D. Xanh nhạt 
Câu 8. Phản ứng hóa học nào dưới đây dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm?
A . Zn  +  2HCl    (    ZnCl2  + H2                  B.  H2O  +  C    
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  CO  +  H2 

C . 2H2O  
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   2H2  +  O2                           D. CH4   
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  C  +  2H2 

Câu 9. Ứng dụng nào sau đây của oxi?
A. Dùng làm nhiên liệu cho động cơ xe lửa, ô tô.
B. Dùng làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng.
C. Dùng để bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không.
D. Dùng đốt nhiên liệu tên lửa và tàu vũ trụ.
Câu 10. Tỉ lệ khối lượng của hidro và oxi trong nước là
A. 1 : 8.                              C. 8 : 1.                    B. 1 : 2.                               D. 2 : 1.

Câu 11. Dung dịch bazơ làm đổi màu quì tím thành
A. đỏ.
         

           B. vàng.                  C. xanh.                              D. hồng.
Câu 12. Hiện tượng quan sát được khi cho luồng khí hidro đi qua bột đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao là
A. chất rắn từ màu đen chuyển sang màu đỏ.
   B. chất rắn từ màu đỏ chuyển sang màu đen. 
C. chất rắn từ màu đen chuyển sang màu trắng.
   D. chất rắn từ màu đen chuyển sang màu hồng.
Câu 13. Khí hiđro dùng để hàn cắt kim loại vì

A. hiđro có tính khử.


               B. hiđro nhẹ hơn không khí.
C. hiđro khi cháy sinh nhiều nhiệt.

    D. khí H2 là đơn chất.
Câu 14. Để dập tắt một đám cháy do xăng dầu gây nên, ta không được thực hiện biện pháp nào sau đây?

A. Phủ cát lên đám cháy.                                            C. Phun nước lên đám cháy.

B. Trùm kín vải dày thấm nước lên đám cháy.           D. Phun khí CO2 vào đám cháy.

Câu 15: Thu khí hidro bằng cách đẩy không khí ta phải úp ngược bình thu vì  
A. khí hidro nặng hơn không khí.

                    B. khí hidro nhẹ hơn không khí.

C. khí hidro nặng bằng không khí.       
                    D. khí hidro tác dụng với không khí.

B. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1(1 điểm). Đọc tên các oxit sau: SO2, Fe2O3, P2O5, MgO
Câu 2(1 điểm). Viết phương trình hóa học biễu diễn phản ứng của H2 với các chất: O2, Fe3O4. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Cho biết mỗi phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì? 
Câu 3(2 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam nhôm trong bình chứa khí oxi thu được một chất rắn màu trắng là nhôm oxit.
a. Tính thể tích khí oxi tham gia phản ứng(đktc) và khối lượng nhôm oxit tạo thành.
b. Để có lượng oxi cần dùng cho phản ứng trên thì phải phân hủy bao nhiêu gam thuốc tím KMnO4?

Câu 4(1 điểm).Cho cùng một khối lượng các kim loại kẽm, nhôm, sắt tác dụng với dung dịch HCl dư thì kim loại nào cho nhiều khí hidro nhất? Giải thích.  
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm)


Nếu 1 đáp án đúng : 0,33 điểm

            2 đáp án đúng : 0,7 điểm

            3 đáp án đúng : 1,0 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	A
	D
	A
	C
	A
	C
	C
	B


B. PHẦN TỰ LUẬN. (5 điểm)

	Câu
	Đáp án chi tiết


	Biểu điểm

	Câu 1


	Đọc tên đúng mỗi chất được 0,25 điểm

SO2: Lưu huỳnh đi oxit
Fe2O3: Sắt (III) oxit
P2O5: Đi photpho penta oxit 
MgO: Magie oxit

	1đ

0,25
0,25

0,25

0,25


	Câu 2
	- Viết đúng mỗi phương trình được 0,25 điểm

- Nếu không cân bằng hoặc không ghi điều kiện hoặc thiếu cả hai thì trừ 0,25 điểm.     
 a.   2H2       +    O2        
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        2H2O
     
 b.   4H2     +       Fe3O4    
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      3Fe   +   4 H2O
- Xác định đúng tên mỗi phản ứng được 0,25 điểm 
+ Phản ứng a thuộc loại phản ứng hóa hợp 
+ Phản ứng b thuộc loại phản ứng thế 
	1đ

0,25

0,25
      0,25
0,25



	Câu 3


	a.

- Tính được số mol Al = 0,2 mol                                                                                           
- Viết đúng PTHH: 4Al   +  3O2    
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2Al2O3   
- Tính được số mol O2  = 0,15 mol 
- Tính được thể tích oxi = 0,15.22,4 = 3,36 lít 
b.

- Tính được số mol nhôm oxit = 0,1 mol

- Tính được khối lượng nhôm oxit = 0,1. 102 = 10,2 gam
c. 

- Viết đúng phương trình phân hủy thuốc tím.
- Tính được khối lượng thuốc tím = 0,3. 158 = 47,4gam
          
	1đ

0,25

0,25
0,25

0,25

0, 5đ
0,25

0,25

0, 5đ
0,25
0,25



	Câu 4

	- Gọi a = mZn = mAl = mFe
- Tính được nZn = a/65; nAl = a/27; nFe = a/56

- Tính được số mol H2 thoát ra mỗi PT
- So sánh a/18 > a/56 > a/65

- Kết luận: Cùng một khối lượng các kim loại kẽm, nhôm, sắt tác dụng với dung dịch HCl dư thì kim loại Al cho nhiều khí hidro nhất.

	1đ

0,25

0,25
0,25

0,25




Lưu ý:
- Khi viết PT mà không cân bằng thì không ghi điểm phần phương trình. 

- Nếu cân bằng sai thì phần tính toán dù kết quả đúng vẫn không ghi điểm.
- Nếu học sinh có cách giải khác mà đúng thì cho điểm tối đa của câu đó.
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	         Cấp độ

Tên

chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Oxi – không khí
	- Chỉ ra tính chất vật lý của oxi.
- Nhận ra định nghĩa oxit, 

- Nêu được định nghĩa phản ứng phân hủy.

- Nhận ra được tính chất hóa học của oxi.
- Chỉ ra công thức oxit axit 
- Chỉ ra bazơ tương ứng.

- ứng dụng của oxi


	- Cách dập tắt sự cháy

- Đọc tên oxit
	- Tính thể tích oxi cần dùng.

- Tính khối lượng nhôm oxit tạo thành.

- Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế oxi. 
	
	

	Số câu
	7
	
	1
	1
	
	1
	
	
	8
	2

	Số điểm

%
	2,33đ

23,3%
	
	0,33đ

3,3%
	1đ

10%
	
	2đ

20%
	
	
	2,66đ

26,6%
	3đ

30%

	2. Hiđro – nước

	- Biết được hiện tượng của thí nghiệm về tính chất của hidro

- Nhận ra được cách điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm.
- Tính chất hóa học của hidro.

- Thành phần định lượng của nước


	- Ứng dụng của hidro

- Cách thu khí hidro.

- Viết PTHH của hidro, xác định loại phản ứng.
	
	
	So sánh thể tích khí hidro thoát ra khi cho cùng lượng kim loại tác dụng với axit.
	

	Số câu
	5
	
	2
	1
	
	
	
	1
	7
	2

	Số điểm

%
	1,67đ

16,7%
	
	0,67đ

6,7%
	1đ

10%
	
	
	
	1đ

10%
	1,67đ

16,7%
	3đ

30%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

%
	12
4đ

40%
	
	3
1đ

10%
	2

2đ

20%
	
	1
2đ

20%
	
	1

1đ

10%
	15
5đ
50%
	4
5đ

50%
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